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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 36. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Giải pháp chủ yếu để nước ta kích cầu du lịch thời gian gần đây là
A. đẩy mạnh quảng bá, giảm giá, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch.
B. đa dạng loại hình, nâng cao chất lượng lao động và các dịch vụ du lịch.
C. tăng nguồn vốn đầu tư, cơ sở vật chất kĩ thuật và cơ sở hạ tầng hiện đại.
D. ưu tiên phát triển du lịch, tăng cường nguồn vốn đầu tư và cơ sở hạ tầng.
Câu 2: Diện tích lúa ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay đang có xu hướng giảm dần do nguyên nhân chủ yếu nào?
A. Đất đai không được bồi đắp phù sa, bị thoái hóa và nhiễm mặn, phèn.
B. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mục đích sử dụng đất và suy thoái đất.
C. Chuyển đổi đất sang nuôi trồng thủy sản và trồng rau, đậu.
D. Chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở, phát triển công nghiệp, giao thông.
Câu 3: Sự phân hóa sản xuất giữa các vùng ở nước ta chủ yếu do khác nhau về
A. việc phát huy thế mạnh và tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
B. tăng cường chất lượng nguồn lao động và hội nhập quốc tế.
C. thế mạnh về tự nhiên và khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
D. tăng số lượng và mở rộng quy mô kho công nghiệp tập trung.
Câu 4: Vì sao ở miền Bắc nước ta, gió mùa Đông Bắc hoạt động không liên tục mà thổi từng đợt?
A. Gần chí tuyến Bắc nên gió mùa Đông Bắc thổi đến sẽ yếu dần.
B. Địa hình núi cao nên khối khí lạnh phương Bắc khó xâm nhập.
C. Tín phong Bắc bán cầu hoạt động xen kẽ gió mùa Đông Bắc.
D. Áp cao Xi-bia hình thành không liên tục và có sự dịch chuyển.
Câu 5: Đường bộ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa ở nước ta do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Quãng đường vận chuyển rất dài, chủ yếu là phương tiện chính để giao lưu với quốc tế.
B. Cơ động, thích nghi với điều kiện địa hình, vận chuyển chủ yếu hàng xuất và nhập khẩu.
C. Phân bố rộng khắp cả nước, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc xuất khẩu hàng hóa.
D. Loại hình phù hợp, thích hợp với việc vận chuyển ở cự li ngắn và trung bình.
Câu 6: Việc khai thác các mỏ khí thiên nhiên và thu hồi khí đồng hành ở nước ta đã mở ra bước phát triển mới cho những ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Khí hóa lỏng, sản xuất phân bón, lọc - hóa dầu.
B. Lọc - hóa dầu, khí hóa lỏng, sản xuất điện.
C. Sản xuất phân bón, sản xuất điện, lọc - hóa dầu.
D. Khí hóa lỏng, sản xuất phân bón, sản xuất điện.
Câu 7: Hiện nay tốc độ tăng dân số chậm lại tạo thuận lợi nước ta
A. có điều kiện nâng cao chất lượng dân số và mức sống dân cư.
B. có điều kiện nâng cao chất lượng dân cư và trình độ lao động.
C. có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
D. có sức hút lớn với các nhà đầu tư, bảo vệ an ninh tổ quốc.
Câu 8: So với Nam Bộ, hệ sinh thái rừng ngập mặn ở miền Trung phát triển không thuận lợi chủ yếu do
A. ít đất phèn, thềm lục địa hẹp, nhiều bão và áp thấp.
B. rừng phòng hộ chiếm ưu thế, tác động của con người.
C. địa hình hẹp ngang, tác động của gió mùa Đông Bắc.
D. ít bãi lầy ven biển, nhiều bãi cát, sóng biển, bão mạnh.
Câu 9: Ngành lâm nghiệp nước ta có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ vì
A. nhu cầu về tài nguyên rừng ngày càng lớn và phổ biến.
B. độ che phủ rừng tương đối lớn, diện tích rừng tăng nhanh.
C. 3/4 diện tích là đồi núi, diện tích rừng ngập mặn ven biển lớn.
D. rừng có giá trị lớn về kinh tế và môi trường sinh thái.
Câu 10: Biện pháp chủ yếu để nước ta thích ứng với biến đổi khí hậu trong phát triển nông nghiệp là 
A. tạo giống mới, thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển thủy lợi.
B. khai thác tối đa các nguồn tài nguyên sạch, tạo giống mới.
C. ứng dụng khoa học công nghệ để quản lí quá trình sản xuất.
D. liên kết trong sản xuất nông nghiệp hình thành, tăng hiệu quả.
Câu 11: Việc phát triển chuỗi các đô thị ven biển, đô thị hải đảo ở nước ta hiện nay chủ yếu nhằm 
A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh.
B. đẩy mạnh phát triển du lịch biển, tăng cường cơ sở hạ tầng.
C. thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
D. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát huy thế mạnh.
Câu 12: Nhân tố có vai trò chủ yếu trong sự hình thành các loại hình dịch vụ mới như: Giao thông thông minh, cung ứng dịch vụ logistics…. ở nước ta là
A. sự phát triển khoa học công nghệ, trình độ phát triển kinh tế, mức sống tăng.
B. chất lượng lao động tăng, thành tựu công nghệ hiện đại, nội thương phát triển.
C. hội nhập quốc tế sâu rộng, địa hình đa dạng, nhu cầu của thị trường tăng nhanh.
D. thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư, nguồn lao động dồi dào, sản xuất phát triển.
Câu 13: Giải pháp chủ yếu để nước ta đảm bảo an ninh năng lượng khi đẩy mạnh công nghiệp hóa là 
A. sản xuất thông minh, tăng cường quản lí, phát triển năng lượng điện gió.
B. phát triển thủy điện, nâng cấp công nghệ, giảm phát thải các khí nhà kính.
C. nâng cấp kĩ thuật, tăng khả năng vận hành, phát triển năng lượng tái tạo.
D. sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, khuyến khích tiết kiệm điện.
Câu 14: Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là
A. nâng cao hiệu quả kinh tế, khai thác tốt thế mạnh tự nhiên.
B. Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đa dạng hóa sản phẩm.
C. Giải quyết tốt vấn đề việc làm, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa.
D. Tạo hàng xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành.
Câu 15: Sông ngòi nước ta phần lớn là sông nhỏ chủ yếu do 
A. mưa cắt xẻ địa hình, lãnh thổ hẹp ngang, ít sông hình thành do đứt gãy kiến tạo.
B. lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang, địa hình bị chia cắt mạnh, mất lớp phủ thực vật.
C. chế độ mưa phân mùa, lịch sử phát triển lãnh thổ kéo dài, địa hình nhiều đồi núi.
D. mưa lớn tập trung theo mùa, lãnh thổ hẹp ngang, cấu trúc địa hình khá đa dạng.
Câu 16: Nguyên nhân tạo ra loại đất chủ yếu ở đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi của nước ta là 
A. quá trình feralit diễn ra mạnh, lượng mưa lớn, nhiệt độ cao, nhiều thực vật.
B. quá trình feralit chấm dứt, quanh năm thường có mây mù, nhiệt độ rất thấp.
C. có ít loại thảm thực vật, nhiệt độ giảm, lượng mưa giảm, feralit diễn ra yếu.
D. nhiệt độ giảm, lượng mưa tăng, quá trình feralit yếu, tích lũy mùn tăng lên.
Câu 17: Giải pháp chủ yếu để phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hoá ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
A. đẩy mạnh xuất khẩu, xây dựng cơ sở sơ chế tại chỗ, nâng cao năng suất.
B. tăng cường liên kết, sản xuất an toàn, phát triển công nghiệp chế biến.
C. thu hút lao động, mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng cơ cấu cây trồng.
D. đa dạng sản phẩm, đăng kí thương hiệu, mở rộng mạng lưới phân phối.
Câu 18: Công nghiệp năng lượng tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác thể hiện qua
A. quy mô của ngành, giá cả của sản phẩm, thị trường tiêu thụ.
B. giá cả của sản phẩm, kĩ thuật-công nghệ, nguồn nguyên liệu.
C. chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm, quy định nguyên liệu.
D. quy mô của ngành, kĩ thuật - công nghệ, chất lượng sản phẩm.
Câu 19: Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao chủ yếu là do
A. góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy công nghiệp hóa nông thôn.
B. không đòi hỏi vốn lớn, cung cấp nhiều mặt hàng xuất khẩu quan trọng.
C. nguyên liệu phong phú, đa dạng, thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn.
D. thúc đẩy hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp và chăn nuôi.
Câu 20: Ở khu vực I, tỉ trọng ngành thủy sản tăng phản ánh xu hướng tích cực của việc
[bookmark: bookmark1607]A. đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản có giá trị.	 B. phát triển sản xuất hàng hóa tập trung.
C. tăng cường chuyên môn hóa sản xuất.		 D. xây dựng cơ cấu ngành kinh tế hợp lí.
Câu 21: Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn nước ta chủ yếu do 
A. Quy mô nền kinh tế.	B. Tính chất nền kinh tế.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế.	D. Quy mô lao động.
Câu 22: Ý nghĩa chủ yếu của việc mở rộng hoạt động nhập khẩu nước ta là
A. mở rộng sản xuất, kích thích đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ lao động.
B. đa dạng hóa thị trường, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế đất nước trên thế giới.
C. khai thác tốt các thế mạnh, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống.
D. góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngoại tệ, tạo ra việc làm.
Câu 23: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Phát huy tiềm năng sẵn có, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trường.
B. Phát triển nhanh đô thị hóa, giải quyết các vấn đề về tài nguyên và môi trường.
C. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giải quyết việc làm.
D. Tăng trưởng kinh tế nhanh, giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.
Câu 24: Đặc điểm chung của hai loại gió cùng hoạt động trên lãnh thổ nước ta trong mùa đông là
A. hướng đông bắc là chính, hoạt động mạnh ở Bắc Bộ.
B. làm nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm dần về phía nam.
C. gây mưa cho ven biển Trung Bộ, thổi thành từng đợt.
D. tính chất khô, lượng mưa khá ít trên nhiều khu vực.
Câu 25: Việc chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Tạo ra các sản phẩm giá rẻ, phù hợp với yêu cầu của thị trường.
B. Tạo ra các sản phẩm có chất lượng và cạnh tranh được về giá cả.
C. Phù hợp với khả năng lao động và tăng hiệu quả sản xuất, đầu tư.
D. Phù hợp với yêu cầu của thị trường và tăng cường hiệu quả đầu tư.
Câu 26: Tọa độ địa lí phần đất liền đã quy định nước ta
A. nằm rìa phía đông bán đảo Đông Dương.	B. nằm gần trung tâm Đông Nam Á.
C. có khoáng sản, sinh vật phong phú.	D. có vị trí nội chí tuyến bán cầu Bắc.
Câu 27: Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa tới ngành du lịch nước ta là
A. doanh thu ổn định, sản phẩm đặc trưng theo vùng, nhiều trung tâm lớn.
B. diễn ra quanh năm, có tính mùa vụ, nhiều tài nguyên du lịch nhân văn.
C. sản phẩm đa dạng, nhiều di sản thiên nhiên thế giới, chi phí bảo tồn lớn.
D. tăng trưởng nhanh, lượng khách du lịch ổn định, phát triển đều các vùng.
Câu 28: Động lực chủ yếu thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa và thâm canh trong nông nghiệp ở nước ta là 
A. nhu cầu ngày càng lớn của thị trường trong và ngoài nước.
B. sự xuất hiện và mở rộng của hoạt động dịch vụ nông nghiệp.
C. sự xuất hiện các hình thức sản xuất mới cho nông nghiệp.
D. sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu ngành công nghiệp.
Câu 29: Số tháng có nhiệt độ dưới chỉ tiêu nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ khác với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu do 
A. thời gian hai lần Mặt trời lên thiên đỉnh, gió mùa Đông Bắc, frông lạnh, vị trí gần chí tuyến.
B. gió mùa Tây Nam, thời gian hai lần Mặt trời lên thiên đỉnh, dải hội tụ và áp thấp nhiệt đới.
C. vị trí gần vùng ngoại chí tuyến, gió theo hướng đông bắc, thời gian Mặt trời lên thiên đỉnh.
D. gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến, Tín phong bán cầu Bắc, vị trí gần với chí tuyến Bắc.
Câu 30: Trong thời gian tháng XI hàng năm, Trung Bộ chịu ảnh hưởng liên tiếp của các đợt mưa lũ do tác động kết hợp của
A. hình dạng lãnh thổ, gió Tín phong, gió mùa Tây Nam, bão, áp thấp nhiệt đới.
B. vị trí địa lí, xoáy thuận nhiệt đới, dải hội tụ nội chí tuyến, gió đông bắc, địa hình.
C. vị trí địa lí, gió hướng đông bắc, gió hướng tây nam, bão, áp thấp nhiệt đới.
D. hình dạng lãnh thổ, địa hình chắn gió, các loại gió hướng Tây Nam, bão nhiệt đới.
Câu 31: Việc nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người lao động nước ta có ý nghĩa chính là
A. giúp phân bố dân cư hợp lý giữa các vùng miền.
B. thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.
C. đẩy nhanh quá trình phân công lao động xã hội.
D. tăng nguồn vốn cho đầu tư, tái tạo sức lao động.
[bookmark: _Hlk161243843]Câu 32: Ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay phát triển theo hướng chủ yếu là
A. tăng cường liên kết vùng, bổ sung lao động, áp dụng công nghệ mới.
B. chú trọng hiện đại hóa, tăng cường liên kết, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng.
C. xây dựng cơ cấu ngành linh hoạt, nâng chất lượng, mở rộng thị trường.
D. đổi mới thiết bị, nâng chất lượng, phát triển các ngành có thế mạnh.
Câu 33: Ý nghĩa chủ yếu của phát huy thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với vùng này là
A. Thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triền và đa dạng hàng hóa để xuất khẩu.
B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.
C. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho người lao động.
D. Phát triển kinh tế, nâng cao mức sống và đảm bảo về an ninh quốc phòng.
Câu 34: Đầu tư nước ngoài vào Trung du và miền núi Bắc Bộ tăng lên chủ yếu do
A. sản xuất phát triển mạnh, tăng cường hội nhập, chất lượng lao động cao.
B. chính sách phù hợp, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ lao động.
C. đa dạng cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị, tăng cường giao thông vận tải.	
D. đẩy mạnh công nghiệp hoá, đô thị hoá, có nhiều tài nguyên khoáng sản.
Câu 35: Việc xây dựng các công trình thủy điện lớn ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ cần phải chú ý đến vấn đề môi trường, nguyên nhân chủ yếu là do
A. ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, đất, làm thay đổi dòng chảy và lưu lượng nước sông.
B. làm suy giảm tài nguyên rừng, gây nên tình trạng ngập lụt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
C. làm thay đổi môi trường trong vùng, tác động mạnh đến môi trường vùng hạ lưu sông.
D. làm thay đổi dòng chảy của sông ngòi, gây nên tình trạng lũ quét ở vùng hạ lưu sông.
Câu 36: Tình trạng mất cân bằng giới tính ở lứa tuổi sơ sinh của nước ta hiện nay diễn ra ngày càng nghiêm trọng chủ yếu do tác động của 
A. tiến bộ về y học, đô thị hóa, kinh tế phát triển và thay đổi văn hóa.
B. lối sống thay đổi, chính sách dân số, nhu cầu lao động, phong tục.
C. tâm lí, tiến bộ kĩ thuật y tế, chính sách dân số và tính chất kinh tế.
D. phong tục, điều kiện tự nhiên, nhu cầu xã hội và công nghiệp hóa.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho thông tin sau:
		Trung du và miền núi Bắc Bộ có địa hình chủ yếu là đồi núi. Phần lớn diện tích là đất feralit trên đá phiến, đá vôi và các loại đá mẹ khác. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, phân hoá theo độ cao. Vì vậy, Trung du và miền núi Bắc Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới.
a) Vùng có điều kiện phát triển cây chè chủ yếu do có địa hình đồi, đất thích hợp và khí hậu mang tính chất ôn đới.
b) Hướng phát triển cây trồng của vùng là hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ.
c) Vùng đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả phù hợp với điều kiện sinh thái.
d) Cơ cấu cây trồng của vùng đa dạng chủ yếu do địa hình và đất đa dạng, khí hậu có sự phân hóa.
Câu 2: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG NĂM 2021 TẠI TRẠM ĐÀ NẴNG
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ 0C
	20,3
	22,3
	25,8
	27,5
	29,6
	31,1
	30,9
	30,8
	27,8
	26,8
	25,1
	22,4

	Lượng mưa (mm)
	34,7
	32,1
	14,6
	24,1
	22,1
	38,5
	12,5
	93,5
	800,4
	782,8
	271,0
	485,8


 			       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
a) Mưa thu đông, nhiệt độ tháng nóng nhất do ảnh hưởng của hoàn lưu gió và địa hình đón gió.
b) Nhiệt độ đạt tiêu chuẩn nhiệt đới, lượng mưa các tháng mùa mưa gấp hơn 9 lần mùa khô.
c) Tháng lạnh nhất chịu ảnh hưởng khuếch tán của gió mùa đông bắc, biên độ nhiệt 10,80C.
d) Mưa phân hoá theo mùa, mùa mưa chiếm gần 90% lượng mưa cả năm.
Câu 3: Cho thông tin sau:
		Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp sản xuất điện, gồm: tiềm năng về thủy điện trên các hệ thống sông Hồng, sông Sê San, sông Đồng Nai,...; tiềm năng về nhiệt điện từ than, dầu mỏ, khí tự nhiên; tiềm năng về năng lượng tái tạo từ gió, mặt trời,...
a) Điện mặt trời, điện gió phát triển mạnh nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc do có gió mạnh, nhiệt độ cao, số giờ nắng nhiều.
b) Nhiệt điện than phân bố chủ yếu ở miền Bắc, nhiệt điện khí phân bố chủ yếu ở miền Nam.
c) Thủy điện nước ta có tiềm năng lớn trên các hệ thống sông chảy qua vùng núi, cao nguyên xếp tầng.
d) Nước ta đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo trong bối cảnh nhiên liệu hóa thạch dần cạn kiệt, giá năng lượng thế giới biến động, nhu cầu trong nước giảm và biến đổi khí hậu toàn cầu.
Câu 4: Cho thông tin sau:
		Giao thông vận tải hàng không ở nước ta phát triển nhanh cả về đường bay và cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa, góp phần phục vụ yêu cầu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập.
a) Các cảng hàng không cửa ngõ quốc tế, đầu mối vận tải hàng không lớn nhất nước ta hiện nay là Nội Bài, Phú Bài và Tân Sơn Nhất.
b) Đường hàng không là loại hình giao thông vận tải non trẻ ở nước ta nhưng có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
c) Giao thông vận tải hàng không nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do kinh tế phát triển, thị trường rộng, hội nhập quốc tế và chính sách phát triển hợp lí.
d) Năng lực vận chuyển đường hàng không ngày càng cao do ứng dụng khoa học – công nghệ, tăng cường đội tàu bay và mở rộng mạng lưới đường bay.
Câu 5: Cho thông tin sau:
		Cảnh quan đặc trưng là đới rừng cận xích đạo gió mùa. Thực vật là các cây họ dầu, săng lẻ, tếch,... Động vật là các loài thú lớn như: voi, hổ, báo, bò rừng,... từ phương Nam lên và từ phía tây di cư sang. Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi: mùa mưa có lượng mưa lớn, cây cối phát triển xanh tốt, mùa khô ít mưa, độ ẩm thấp, ở những nơi có mùa khô sâu sắc, kéo dài xuất hiện cây chịu hạn, rụng lá.
a) Thành phần sinh vật xích đạo chiếm ưu thế ở đây chủ yếu do tác động của nhiệt độ trung bình cao, Tín phong bán cầu Bắc và gió tây nam.
b) Đoạn thông tin thể hiện cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ từ dãy núi Bạch Mã trở ra bắc ở nước ta.
c) Thành phần loài từ phía tây di cư sang chủ yếu có nguồn gốc Malaysia – Indonesia.
d) Ở vùng cửa sông, ven biển thuộc phần lãnh thổ này phát triển các hệ sinh thái đất ngập nước.
Câu 6: Cho thông tin sau:
		“Địa hình của miền chủ yếu là đồi núi thấp và đồng bằng, cao ở tây bắc thấp dần về phía đông nam. Ở vùng đồi núi, các dãy núi chủ yếu có hướng vòng cung, mở ra về phía bắc và phía đông. Địa hình cac-xtơ có diện tích lớn và rất độc đáo. Đối lập với các vùng đồi núi là vùng đồng bằng Bắc Bộ với địa hình thấp, khá bằng phẳng, ở các vùng cửa sông độ cao trung bình chỉ từ 1 m đến 2 m. Phía đông nam là vùng vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng, có nhiều vịnh biển, đảo ven bờ và quần đảo. Ở Quảng Ninh có kiểu địa hình bờ biển mài mòn – bồi tụ, khu vực cửa sông Hồng có kiểu địa hình bồi tụ”.
a) Quần thể hang động thuộc vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) được hình thành do quá trình phong hóa hóa học diễn ra mạnh mẽ ở khu vực đá vôi khó hòa tan.
b) Địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ thấp dần theo hướng tây bắc – đông nam thể hiện rõ qua hướng các dãy núi.
c) Hướng cấu trúc địa hình và địa thế của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm nhập của các khối khí lạnh vào mùa đông.
d) Địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nhìn chung là địa hình của miền đồi núi trung bình và cao.
Câu 7: Cho bảng số liệu:
KHỐI LƯỢNG HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN MỘT SỐ NGÀNH VẬN TẢI
CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2021
(Đơn vị: triệu tấn)
	 Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Đường bộ
	587,0
	882,6
	1282,1
	1303,3

	Đường thủy nội địa
	144,2
	201,5
	257,8
	242,4

	Đường biển
	61,6
	60,8
	71,1
	70,0


                                           (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
a) Đường bộ luôn có tỉ trọng khối lượng hàng hoá vận chuyển lớn nhất trong các loại hình vận tải ở nước ta.
b) Đường sông có tốc độ phát triển khá nhanh do đẩy mạnh chuyên chở hàng nội địa và kết nối với cảng biển trong việc vận chuyển hàng xuất nhập khẩu.
c) Ngành giao thông vận tải nước ta ngày càng phát triển và các loại hình vận tải đã kết nối với các tuyến giao thông quốc tế quan trọng.
d) Đường biển có khối lượng vận chuyển nhỏ nhưng có khối lượng luân chuyển lớn chủ yếu do quãng đường vận chuyển dài kết nối giữa các vùng trong nước.
Câu 8: Cho thông tin sau:
		Vùng đồng bằng sông Hồng có nhiều di sản, danh lam thắng cảnh và hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa. Đó là nguồn tài nguyên lớn, giá trị để các tỉnh, thành phố phát triển du lịch chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thể điều tiết kinh tế - xã hội toàn vùng.  
a) Hải Phòng thuộc Đồng bằng sông Hồng là địa phương duy nhất có di sản thế giới hỗn hợp được UNESCO công nhận ở nước ta.
b) Ngành du lịch của vùng ngày càng phát triển chủ yếu do tài nguyên đa dạng và hội nhập kinh tế.
c) Vùng có sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch văn hóa, sinh thái gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.
d) Du lịch là ngành kinh tế thế mạnh của vùng trên cơ sở tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa phong phú.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Năm 2022, biết tổng trị giá xuất nhập khẩu của nước ta là 730,2 tỉ USD, trong đó trị giá xuất khẩu so với trị giá nhập khẩu là 103,4 %. Hãy cho biết trị giá xuất khẩu của nước ta năm 2022. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).
Câu 2: Năm 2021, diện tích đất tự nhiên của nước ta là 33 134,5 nghìn ha; diện tích rừng là 14,7 triệu ha. Hãy cho biết độ che phủ rừng của nước ta năm 2021 là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).
Câu 3: Cho dãy núi A có nhiệt độ ở độ cao 2000 m bên sườn đón gió là 17 0C, nhiệt độ ở độ cao 1560 m bên sườn khuất gió là 22 0C. Hãy cho biết độ cao đỉnh núi là bao nhiêu m? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m).
Câu 4: Năm 2023, quy mô dân số nước ta là 100,3 triệu người, trong đó tỉ lệ dân thành thị ít hơn dân nông thôn là 23,8 %. Hãy cho biết số dân thành thị nước ta là bao nhiêu triệu người? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Câu 5: Cho bảng số liệu:	
SỐ TRẺ EM SINH RA, SỐ NGƯỜI CHẾT VÀ SỐ DÂNCỦA VIỆT NAM NĂM 2021
	Tiêu chí
	Số trẻ em sinh ra
	Số người chết
	Số dân

	Số người (người)
	1 550 459
	628 458
	98 504 400


                                                                                  (Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu, hãy cho biết tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%) của Việt Nam năm 2021 là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai của %).
Câu 6: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT MÍA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2018 - 2021
	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021

	Sản lượng (Nghìn tấn)
	17945,5
	15685,6
	11534,6
	10740,9

	Năng suất (tạ/ha)
	666,4
	659,3
	622,0
	647,4


	                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu, hãy cho biết tốc độ tăng trưởng của sản lượng mía nước ta năm 2021 giảm đi nhiều hơn diện tích mía bao nhiêu % so với năm 2018? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
----- Hết ----
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	A
	B
	A
	D
	D
	D
	A
	D
	C
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	D
	B
	D

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	B
	D
	B
	C
	D
	D
	D
	D
	C
	A
	A
	B
	C
	B
	D
	B
	C
	C
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	45
	46
	47
	48
	49
	50

	371
	44
	2150
	38,2
	0,94
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